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TUẦN 26 - MÔN TIẾNG VIỆT (LUYỆN TỪ VÀ CÂU)

(NGÀY 20/04/2020)

Bài : Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
1. Gạch dưới những từ cùng nghĩa với từ "dũng cảm" trong các từ dưới đây :

Gan dạ, thân thiết, hòa thuận, hiếu thảo, anh hùng, anh dũng, chăm chỉ, lễ phép, chuyên cần, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, tận tụy, tháo vát, thông minh, bạo gan, quả cảm.
2. Nối từ (ở cột A) phù hợp với lời giải nghĩa (ở cột B)
                  A






B

	Gan dạ
	
	(chống chọi) kiên cường, không lùi bước.

	Gan góc
	
	gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là gì.

	Gan lì
	
	không sợ nguy hiểm.


3. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với "dũng cảm":
            M:             + Từ cùng nghĩa: can đảm

                              + Từ trái nghĩa:  hèn nhát
     - Từ cùng nghĩa:  …………………………………………………………………………
     - Từ trái nghĩa: …………………………………………………………………………..
4. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được ở bài 3:

5. Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây để điền vào chỗ trống:  anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh.
    - ………………………… bênh vực lẽ phải.

    - Khí thế ……………………………………

    - Hi sinh ……………………………………

DẶN DÒ:


- HỌC SINH HOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP NÀY TỪ NGÀY 20/4 ĐẾN 24/4.


- HỌC SINH LÀM XONG CHỤP BÀI TẬP VÀO NHÓM LỚP ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA.


- ĐÁP ÁN BÀI TẬP SẼ GỬI VÀO NGÀY 25/4.





CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC!








